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BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH 

 
Số:           /BV-TBYT 

V/v mời tham gia thẩm định giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Yên Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp thẩm định giá. 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh kính mời các Doanh nghiệp có chức 

năng thẩm định giá tham gia thẩm định giá các mặt hàng thiết bị y tế thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thiết bị y tế  năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Yên Minh, để Bệnh viện có cơ sở xây dựng đơn giá kế hoạch cho gói thầu 

trên. 

( Có danh mục hàng hóa mời chào thẩm định giá kèm theo công văn này). 

Nếu các doanh nghiệp thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực 

và bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh chậm 

nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 28/8/2023 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ năng lực: Phòng vật tư TBYT  - Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Yên Minh, Tổ 6 thị trấn Yên Minh. Điện thoại: 0914.673.745 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./.                                                                                                                                                      

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, VTTBYT 
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Máy moniter theo rõi 

bệnh nhân 7 thông số  

Model: SVM -7603 

Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden, Nhật Bản 

Xuất xứ : Malaysia 

 

 

 

 

cấu hình:                                                                                       

Máy chính có màn hình màu điều khiển cảm ứng 

TFT LCD 10.4 inch kèm các phụ kiện cho 7 

Thông số: ECG/Nhịp thở/ SPO2/ NIBP/Nhiệt 

độ/IBP/CO2 

Các phụ kiện chuẩn của máy bao gồm: 

- Dây nguồn , 1chiếc 

- Dây điện cực điện tim, 1chiếc 

- Điện cực dán điện tim, 25chiếc 

- Ống nối đo huyết áp cho trẻ em người lớn , 

1chiếc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Bao huyết áp trẻ em, 1chiếc 

- Bao huyết áp người lớn , 1chiếc 

- Đầu đo SpO2, 1chiếc 

- Đầu đo nhiệt độ, 1chiếc 

- Ắc quy tự nạp, 1chiếc                                                                

- Bộ đo CO2: 01 bộ                                                                   

- Bộ đọ IBP: 01 bộ 

- Xe đẩy (mua trong nước ): 01 chiếc 

Các tính năng và thông số kỹ thuật: 

Tính năng chung 

 Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản 

trong hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, 

SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ, IBP, CO2 

 Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống 

với máy trung tâm theo dõi 

 Có chức năng kết nối giữa các máy với 

nhau 

 Màn hình màu, tinh thể lỏng, loại cảm ứng 

 Màn hình số hiển thị lớn, có thể quan sát từ 

xa 

 Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại 

Hiển thị 

- Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD 
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- Kích thước màn hình  10.4 inches, độ phân giải  

800 x 600 điểm ảnh  

- Hiển thị sóng: nhịp tim,  nhịp thở,  sóng xung 

SpO2, IBP…. 

- Số vết sóng tối đa:  6 vết 

- Hiển thị số:  nhịp tim, VPC, ST, nhịp thở, NIBP, 

SpO2, nhịp xung, nhiệt độ, IBP, CO2 … 

- Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp thở 

và mạch 

- Có thể cài đặt 12 màu hiển thị số đo và dạng 

sóng trên màn hình 

- Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/giây  

Chức năng báo động 

- Các mức báo động: có 3 mức: khẩn cấp, cảnh 

báo và thông báo 

- Các mục báo động: tín hiệu sống, loạn nhịp, kỹ 

thuật 

- Mục báo động tín hiệu sống: nhịp tim, nhịp 

xung, mức chênh ST, nhịp thở, ngừng thở, nhiệt 

độ, mức chênh nhiệt độ, SpO2, NIBP,  … 

- Báo động loạn nhịp: Asystole, VF, VT, VPC… 

- Chỉ thị báo động: Đèn chỉ thị, âm thanh báo động 

và đánh dấu tin nhắn  

- Có thể ngưng báo động trong vòng 1, 2, 3 phút 

- Khả năng lưu lịch sử báo động:  120h 

Chức năng an toàn 

- Tiêu chuẩn đáp ứng các điều khoản an toàn thuộc 

tiêu chuẩn IEC60601 

Máy in 

- Phương pháp in: ma trận nhiệt 

- Số kênh in: 3 kênh 

- Chế độ ghi: bằng tay, chu kỳ, báo động 

- Mật độ dòng: 8 dot/mm 

- Tốc độ giấy: có thể lựa chọn 12.5, 25 và 50 mm/s 

Điện áp cung cấp 

AC và DC 

- AC: 220V, 50Hz 



- DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động  6 

giờ 

Các thông số đo 

ECG: 

- Số lượng điện cực: ≥ 3 

- Dải động đầu vào: ≥ ± 5mV 

- Nhiễu nội bộ: ≤ 30µVp-p 

- Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 95dB 

- Điện trở đầu vào: ≥ 5MΩ  (tại 10Hz) 

- Dòng phân cực đầu vào: ≤ 100 nA 

- Tần số đáp ứng: chế độ chẩn đoán: 0.05 đến 

150Hz 

- Độ nhạy hiển thị: có thể lựa chọn tự động hoặc 

bằng tay các giá trị 10mm/mV x 1/4, x 1/2, x1, x2, 

x4, hoặc tự động 

- Thời gian phục hồi sau khi sốc:  10giây 

Nhịp tim 

- Phương pháp đo: trung bình chuyển động 

- Dải đo: 15 đến 300 nhịp/phút 

- Sai số: ± 2 nhịp/phút 

- Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 

giây hoặc khi có báo động 

Phân tích loạn nhịp 

- Phương pháp phân tích: phương pháp kết hợp đa 

mẫu  

- Số kênh:  1 

- Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến  99VPC/phút 

- Số file loạn nhịp gọi lại:  120h 

- Thời gian lưu cho từng đoạn:  10 giây 

Mức chênh ST 

- Số kênh:  1 

- Dải đo mức chênh ST: ±2.5mV 

Nhịp thở 

- Phương pháp đo: trở kháng 

- Dải đo: 0-150 nhịp/phút 

- Sai số: ± 2 nhịp/phút 

- Trở kháng đo: khoảng 220Ω đến 4kΩ 



- Nhiễu nội bộ: ≤ 0.2 Ω 

- Hiển thị độ nhạy: 5 giá trị 10mm/ 1 Ω x 1/4 đến 

x4 

- Tần số đáp ứng: 3Hz 

- Có thể chống sốc 400Ws/DC5kV 

- Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10giây  

- Có thể theo dõi ngừng thở: thời gian từ 5 đến 40 

giây 

SpO2 

- Dải đo: 0-100% 

- Dải hiển thị: khoảng 70 đến 100% 

- Sai số: không quá ±3% 

- Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 

giây hoặc khi có báo động 

- Có âm thanh báo hiệu với âm sắc thay đổi theo 

sự thay đổi của trị số đo SpO2 

- Độ nhạy dạng sóng: có thể lựa chọn tự động 

hoặc bằng tay các giá trị x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, 

x4 và x8 

- Đo mạch: dải đo 30-300 nhịp/phút  

Nhiệt độ 

- Dải đo: 0ºC - 45ºC ± ≤ 0,3ºC 

- Độ xê dịch: ± 0,005ºC/ºC 

- Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 

giây hoặc khi có báo động 

Huyết áp không xâm nhập (NIBP) 

- Phương pháp đo: dao động kế 

- Dải đo: 0-300 mmHg ± 3mmHg 

- Phương thức đo: bằng tay, theo chu kỳ  

- Thời gian đo tối đa: người lớn/trẻ em: ≤ 160 

giây, trẻ sơ sinh: ≤ 80 giây 

- Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em 

300mmHg, trẻ sơ sinh: 150mmHg 

- Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm 

bảo an toàn  

- Có báo hiệu bằng âm thanh khi kết thúc chu kỳ 

đo 



- Cập nhật số đo: theo từng lần đo 

- Thời gian phục hồi sau khi sốc:  10giây 

Huyết áp xâm nhập (IBP) 

- Giới hạn đo: -50 đến 300 mmHg 

- Độ chính xác: trong phạm vi -50 đến 99 mmHg 

không quá ± 1 mmHg ± 1 chữ số, 100 đến 300 

mmHg không quá ± 1% ± 1 chữ số 

- Dải cân bằng điểm không tự động: ± 200 mmHg 

- Độ chính xác cân bằng điểm không tự động: ± 

1mmHg 

- Mức nhiễu: ± 1mmHg 

- Cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có 

báo động 

- Dải đo mạch: 30 đến 300 nhịp/phút ± 2 nhịp/phút 

EtCO2 

- Phương pháp đo: dòng chính (mainstream) 

- Thời gian khởi động: không quá 5 giây, thời gian 

đáp ứng: không quá 160ms 

- Cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có 

báo động 

- Dải đo: khoảng 0 – 100 mmHg 

- Sai số: không quá ± 10% 

- Dải đo nhịp thở: 5-150 nhịp/phút ± không quá 

10% 

- Có thể theo dõi ngừng thở: thời gian từ 5 đến 40 

giây 
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Đèn chiếu vàng da  

Model: BT-400 

Hãng sản xuất: Bistos, 

Hàn Quốc 

Xuất xứ : Hàn Quốc 

I. Tính năng kỹ thuật: 

- Tuổi thọ của bóng đèn LED : 

100,000 giờ 

- Hiệu quả cao với ánh sáng xanh của 

đèn LED 

- Thiết kế không sử dụng quạt, độ ồn 

thấp 

- Điều chỉnh được mức cường độ 

sáng (cao, thấp). 

- Hiển thị thời gian điều trị, tổng thời 
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gian sử dụng. 

- Hỗ trợ kẹp để có thể cung cấp các 

tùy chọn cài đặt khác 

- Tương thích với điều trị cho trẻ nằm 

trong các loại lồng ấp trẻ sơ sinh. 

II. Thông số kỹ thuật 

1. Nguồn sáng: 

- Đèn được chiếu sáng bởi 8 bóng 

đèn LED ánh sáng xanh. 

- Cường độ nguồn sáng trong khoảng 

40cm (16 inches) 20 ~ 100 

µW/cm2/nm. Điều chỉnh cường độ 

thấp: 25 ~ 35 µW/cm2/nm ±10%, 

Cường độ cao: 35 ~ 55 µW/cm2/nm 

±10%). 

- Sự  biến thiên cường độ chiếu sáng 

sau 6 giờ: ±10% 

- Phạm vi điều trị hiệu quả : 40x20 

cm 

- Phạm vi bước sóng: 450 ~ 475 nm 

- Bộ đếm thời gian: 30 phút đến 999 

giờ 30 phút. 

        2. Điện năng hoạt động: 

- Mức độ rò rỉ điện thế :< 100 µA 

- Nguồn điện sử dụng:  Nguồn điện 

xoay chiều 100-240V(50/60Hz) 

- Điện năng tiêu thụ: khoảng 70VA 

        3. Nhiệt độ toả ra: 

- Sử dụng máy liên tục hơn 6 tiếng 

nhiệt độ toả ra tăng lên : <10 ͦ C 

        4. Màn hình điều khiển: 

- Loại TFT LCD mà. Kích thước 2.4 

inch. 

- Hiển thị thời gian hoạt động 

- Hiển thị tổng thời gian hoạt động 

- Hiển thị mức cường độ chiếu sáng. 



        5.Mức độ ô nhiễm tiếng ồn: <30dB 

        6. Tiêu chuẩn: 

- EN60601-1, EN60601-1-2, 

EN60601-2-50 

         7. Kích thước: 

- Kích thước khi lắp ráp (DxRxC): 

530 x 430 x 131 ~ 171cm, 12.0kg 

- Chiều cao tối đa: 200Cm 

- Kích thước đầu đèn (DxRxC): 34cm 

x 21cm x 7,5 cm 

- Trọng lượng đầu đèn: 3.6kg 

- Trọng lượng chân: 8.4kg 

          8. Môi trường: 

- Nhiệt độ hoạt động: 10 ℃ ~ 40 ℃. 

Độ ẩm: 5~85℃ 

- Nhiệt độ lưu trữ: -20℃ ~ 60℃. Độ 

ẩm: 0 ~ 95% 

- Áp suất: 70kPa ~ 106 kPa 

III. Cấu hình: 

- Đèn chiếu sáng: 01 chiếc 

- Màn hình hiển thị LCD: 01 chiếc 

- Dây nguồn: 01 cái 

- Xe đẩy: 01 chiếc 

- Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ 
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